       SỞ GD VÀ ĐT ĐĂK LĂK 
          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THPT KRÔNG BÔNG 

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09/KH-HSG



        Krông Bông, ngày 23 tháng 9 năm 2018
KẾ HOẠCH

Thi lập đội tuyển thi học sinh giỏi cấp tỉnh (các môn văn hóa)
Năm học 2018 – 2019
1. THỜI GIAN:

- Tổ chức thi vào 13h00 ngày 27/10/2018 

- Tổ chức chấm thi, thống nhất kết quả thi: ngày 28/10/2018 (các tổ bố trí chấm riêng và thống nhất kết quả) 
2. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

- Học sinh lớp 11 và lớp 12 đã được các tổ nhóm chuyên môn chọn vào đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp tỉnh thuộc 9 môn gồm: Toán, Tin, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng anh. 
- Các tổ chuyên môn nộp danh sách dự thi cho chuyên môn trước ngày 20/10/2018.

3. NỘI DUNG, HÌNH THỨC RA ĐỀ THI:

- Từ đầu năm học đến kiến thức chương trình của tuần đang học (chương trình lớp 12 có nâng cao. Học sinh lớp 11 cũng phải thi theo đề chung).

-  Ra đề theo hình thức tự luận (môn Tiếng anh, môn Tin học ra theo đặc thù bộ môn).

- Thời gian làm bài: 180 phút. 

- Thang điểm: ra đề theo thang điểm 20.

4. PHÂN CÔNG RA ĐỀ THI, ĐÁP ÁN, CHẤM THI:


- Tổ, nhóm phân công ra đề thi, đáp án. Nộp cho nhà trường trước ngày 24/10/2018.


- Tổ, nhóm phân công giáo viên chấm thi: ít nhất 02 GV/môn


* Chú ý: Sau khi chấm thi xong, căn cứ kết quả thi nhà trường sẽ có quyết định chính thức lập đội tuyển học sinh giỏi và phân công giáo viên bồi dưỡng để tham gia kỳ thi HSG cấp tỉnh được tổ chức vào ngày 20/3/2018.


Trên đây là kế hoạch tổ chức thi khảo sát lập đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp tỉnh, năm học 2018-2019. Đề nghị tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên bộ môn tiếp tục bồi dưỡng và phân công ra đề, đáp án theo đúng thời gian quy định.

Nơi nhận:





P.HIỆU TRƯỞNG
· Tổ, nhóm CM,

· Lưu CM

                                                                    Nguyễn Công Lam
        SỞ GD – ĐT ĐĂKLĂK
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                                  Krông Bông, ngày 23 tháng 02 năm 2018

DANH SÁCH

Học sinh tham gia thi khảo sát học sinh giỏi năm học 2017 – 2018

	Tt
	Họ và tên
	Lớp
	Môn
	Đạt giải cấp trường
	Ghi chú

	1
	Đỗ Hoàng Ngọc Quân
	11A7
	Tin học
	Giải ba
	

	2
	Trịnh Lý Kim Chi
	11A7
	Tin học
	Giải KK
	

	3
	Lê Trần Quỳnh Như
	11A7
	Tin học
	Giải ba
	

	4
	Huỳnh Tâm Nguyện
	12A4
	Toán
	Giải KK
	

	5
	Lê Thị Quỳnh Như
	11A7
	Toán
	Giải nhì
	

	6
	Tăng Ngọc Tâm
	12A11
	Vật lí
	
	

	7
	Lê Phước Phúc
	11A7
	Vật lí
	
	

	8
	Nguyễn Minh Trí
	11A7
	Vật lí
	
	

	9
	Nguyễn Thanh Kiên
	11A7
	Vật lí
	
	

	10
	Võ Thị Hồng Mến
	11A6
	Sinh học
	Giải nhất
	

	11
	Ngô Thị Tường Ny
	11A7
	Sinh học
	Giải nhất
	

	12
	Phan Nguyễn Minh Tú
	11A7
	Sinh học
	
Giải nhì
	

	13
	Đoàn Thị Anh Thư
	11A7
	Tiếng anh
	Giải nhì
	

	14
	Nguyễn Phương Thảo
	11A7
	Tiếng anh
	Giải KK
	Thay em Vi chuyển trường

	15
	Ngô Phương Trinh
	12A2
	Tiếng anh
	
	

	16
	Nguyễn Thị Lệ Thư
	12A6
	Lịch sử
	
	

	17
	Võ Thị Tuyết Mai
	12A11
	Lịch sử
	
	

	18
	Nguyễn Thị Khánh Ly
	12A8
	Lịch sử
	
	

	19
	Lê Thị Bình
	11A7
	Địa lí
	
	

	20
	Bùi Phước Tiến
	11A8
	Địa lí
	
	

	21
	Trương Thị Nhi
	11A8
	Địa lí
	
	

	22
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	12A9
	Ngữ văn
	
	

	23
	Huỳnh Thị Như Hậu
	12A7
	Ngữ văn
	
	Xem lại bị khống chế

	24
	Trần Ngọc Hiếu Thảo
	11A7
	Ngữ văn
	Giải nhì
	

	25
	Phan Thị Thùy Trang
	11A7
	Ngữ văn
	Giải ba
	

	26
	Trần Thị Thu Thảo
	11A7
	Ngữ văn
	
	

	27
	Dương Nguyễn Minh Khang
	11A7
	Hóa học
	
	



Danh sách có: 27 HS.
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DANH SÁCH VÀ LỊCH THI
Thi khảo sát học sinh giỏi  - năm học 2017-2018
Các môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử,  Địa lí, Tiếng anh, Tin học. 

I. Danh sách:
	Tt
	Họ và tên
	Lớp
	Môn
	Đạt giải cấp trường
	Ghi chú

	1
	Đỗ Hoàng Ngọc Quân
	11A7
	Tin học
	Giải ba
	

	2
	Trịnh Lý Kim Chi
	11A7
	Tin học
	Giải KK
	

	3
	Lê Trần Quỳnh Như
	11A7
	Tin học
	Giải ba
	

	4
	Huỳnh Tâm Nguyện
	12A4
	Toán
	Giải KK
	

	5
	Lê Thị Quỳnh Như
	11A7
	Toán
	Giải nhì
	

	6
	Tăng Ngọc Tâm
	12A11
	Vật lí
	
	

	7
	Lê Phước Phúc
	11A7
	Vật lí
	
	

	8
	Nguyễn Minh Trí
	11A7
	Vật lí
	
	

	9
	Nguyễn Thanh Kiên
	11A7
	Vật lí
	
	

	10
	Võ Thị Hồng Mến
	11A6
	Sinh học
	Giải nhất
	

	11
	Ngô Thị Tường Ny
	11A7
	Sinh học
	Giải nhất
	

	12
	Phan Nguyễn Minh Tú
	11A7
	Sinh học
	
Giải nhì
	

	13
	Đoàn Thị Anh Thư
	11A7
	Tiếng anh
	Giải nhì
	

	14
	Nguyễn Phương Thảo
	11A7
	Tiếng anh
	Giải KK
	

	15
	Ngô Phương Trinh
	12A2
	Tiếng anh
	
	

	16
	Nguyễn Thị Lệ Thư
	12A6
	Lịch sử
	
	

	17
	Võ Thị Tuyết Mai
	12A11
	Lịch sử
	
	

	18
	Lê Thị Bình
	11A7
	Địa lí
	
	

	19
	Bùi Phước Tiến
	11A8
	Địa lí
	
	

	20
	Trương Thị Nhi
	11A8
	Địa lí
	
	

	21
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	12A9
	Ngữ văn
	
	

	22
	Trần Ngọc Hiếu Thảo
	11A7
	Ngữ văn
	Giải nhì
	

	23
	Phan Thị Thùy Trang
	11A7
	Ngữ văn
	Giải ba
	

	24
	Trần Thị Thu Thảo
	11A7
	Ngữ văn
	
	

	25
	Dương Nguyễn Minh Khang
	11A7
	Hóa học
	
	


II. Lịch thi:
- Học sinh tập trung: 13h00 ngày thứ 3 (06/03/2018)

- Địa điểm: Phòng học số 8
- Em nào không tham gia thi coi như bị loại khỏi đội tuyển.
                                                                      P. HIỆU TRƯỞNG  








            Nguyễn Công Lam   
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KẾT QUẢ
Thi khảo sát học sinh giỏi môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng anh

	Tt
	Họ tên học sinh
	Lớp
	Môn
	Kết quả khảo sát
	Chọn vào đội tuyển
	GV bồi dưỡng

	1
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết
	12A9
	Ngữ văn
	Đạt
	Vào đội tuyển
	Phan Thị Diễm

	2
	Nguyễn Huỳnh Như Hậu
	11A7
	Ngữ văn
	Đạt
	Vào đội tuyển
	Nguyễn Thị Cảnh

	3
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	11A9
	Ngữ văn
	Đạt
	Vào đội tuyển
	Mai Văn Chánh

	4
	Đào Thị Thúy An
	11A2
	Tiếng anh
	11,0/20
	Vào đội tuyển
	Nguyễn Thị Minh Dung

	5
	Ngô Phương Trinh
	11A2
	Tiếng anh
	7,60/20
	
	Nguyễn Thị Minh Dung

	6
	Đào Minh Hoài Thiện
	12A3
	Tiếng anh
	8,20/20
	
	Lê Thị Nhã Tâm

	7
	Võ Lạc Âu Dương
	12A3
	Tiếng anh
	12,0/20
	Vào đội tuyển
	Lê Thị Nhã Tâm

	8
	Hỏa Chí Hoàng Trung
	12A5
	Tiếng anh
	9,10/20
	
	Lê Thị Nhã Tâm

	9
	Nguyễn Khánh Ly
	12A5
	Tiếng anh
	7,90/20
	
	Lê Thị Nhã Tâm

	10
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	12A6
	Tiếng anh
	9,20/20
	
	Lê Thị Nhã Tâm

	11
	Trần Thị Anh Thư
	11A7
	Tiếng anh
	6,10/20
	
	Trần Thị Cẩm Vân

	12
	Lê Đức Nhân
	11A7
	Vật lí
	8,50/20
	Vào đội tuyển
	Nguyễn Quang Hào

	13
	Huỳnh Chí Vỹ
	11A7
	Vật lí
	10,5/20
	Vào đội tuyển
	Nguyễn Quang Hào

	14
	Huỳnh Thị Thu Hà
	11A2
	Vật lí
	13,75/20
	Vào đội tuyển
	Phan Công Trung

	15
	Nguyễn Hùng Thuận
	11A14
	Sinh học
	Đạt
	Vào đội tuyển
	Đinh Thị Phương Dung

	16
	Đoàn Ngọc Hoàng
	11A2
	Sinh học
	Không đạt
	
	Đinh Thị Phương Dung

	17
	Hoàng Thị Linh Thùy
	11A4
	Sinh học
	Không đạt
	
	Y Khanh Ted

	18
	Dương Trần Thanh Hoa
	11A7
	Sinh học
	Không đạt
	
	Vũ Thị Hương

	19
	Nguyễn Trọng Hà
	11A7
	Sinh học
	Đạt
	Vào đội tuyển
	Vũ Thị Hương

	20
	Trịnh Gia Mỹ
	12A1
	Lịch sử
	17,0/20
	Vào đội tuyển
	Nguyễn Thị Mỹ Loan

	21
	Nguyễn Thị Huyền Trân
	11A13
	Lịch sử
	8,00/20
	Vào đội tuyển
	Phan Thế Vĩnh

	22
	Vũ Việt Tùng
	11A2
	Hóa học
	8,00/20
	Vào đội tuyển
	Nguyễn Văn Thanh

	23
	Nguyễn Thị Út My
	11A9
	Địa lí
	Không k/s
	Vào đội tuyển
	Nguyễn Thanh Tịnh


        Tổng cộng:  14   học sinh vào đội tuyển. 


  P.HIỆU TRƯỞNG  
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DANH SÁCH THU BÀI
Thi thi khảo sát lập đội tuyển học sinh giỏi lần 2 - năm học 2014-2015

Các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh
	Tt
	Họ tên học sinh
	Lớp
	Môn
	Số tờ
	Ký nộp

	1
	Đoàn Thị Phương Anh
	12A1
	Ngữ văn
	
	

	2
	Phạm Thị Tuyết Thanh
	11A3
	
	
	

	3
	Trần Thị Dương
	11A5
	
	
	

	4
	Trần Thị Ánh Nguyệt
	12A1
	Tiếng Anh
	
	

	5
	Nguyễn Thị Bình
	11A5
	
	
	

	6
	Dương Tấn Thuận
	11A5
	
	
	

	7
	Phan Thị Tuyết Châu
	11A1
	Địa lí
	
	

	8
	Nguyễn Thị Kim Duyên
	11A3
	
	
	

	9
	Đinh Thị Hà
	11A3
	
	
	

	10
	Nguyễn Thị Vân Thủy
	11A3
	
	
	

	11
	Vũ Mai Lâm
	12A1
	Lịch sử
	
	

	12
	Nguyễn Thị Thơm
	12A1
	
	
	

	13
	Hảng Thị Váng
	12A5
	
	
	

	14
	Lê Thị Vy
	11A4
	
	
	

	15
	Lê Thị Lan
	11A5
	
	
	


                 Giám thị                                             P. HIỆU TRƯỞNG  
              (Ký, ghi họ tên)







              Nguyễn Công Lam 
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KẾT QUẢ

Thi khảo sát lập đội tuyển học sinh giỏi lần 2 - năm học 2014-2015

Các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh

	Tt
	Họ tên học sinh
	Lớp
	Môn
	Kết quả khảo sát lần 1
	Kết quả khảo sát lần 2
	Ghi chú

	1
	Đoàn Thị Phương Anh
	12A1
	Ngữ văn
	Giải KK năm 2013-2014
	Không phải khảo sát
	Vào đội tuyển

	2
	Phạm Thị Tuyết Thanh
	11A3
	
	7,50
	10,0
	Vào đội tuyển

	3
	Trần Thị Dương
	11A5
	
	9,00
	10,5
	Vào đội tuyển

	4
	Trần Thị Ánh Nguyệt
	12A1
	Tiếng Anh
	11,7
	39,4
	Vào đội tuyển

	5
	Nguyễn Thị Bình
	11A5
	
	9,70
	33,7
	Vào đội tuyển

	6
	Dương Tấn Thuận
	11A5
	
	9,20
	24.3
	Loại

	7
	Trần Thị Thắm
	11A5
	
	6,90
	23,1
	Loại

	8
	Phan Thị Tuyết Châu
	11A1
	Địa 

lí
	9,50
	11,0
	Vào đội tuyển

	9
	Nguyễn Thị Kim Duyên
	11A3
	
	8,00
	14,0
	Vào đội tuyển

	10
	Đinh Thị Hà
	11A3
	
	8,50
	13,0
	Vào đội tuyển

	11
	Nguyễn Thị Vân Thủy
	11A3
	
	8,50
	9,00
	Loại

	12
	Vũ Mai Lâm
	12A1
	Lịch sử
	Giải Ba năm 2013-2014
	Không phải khảo sát
	Vào đội tuyển

	13
	Nguyễn Thị Thơm
	12A1
	
	Giải KK năm 2013-2014
	Không phải khảo sát
	Vào đội tuyển

	14
	Hảng Thị Váng
	12A5
	
	11,0
	12,25
	Vào đội tuyển

	15
	Lê Thị Vy
	11A4
	
	9,50
	10,5
	Loại

	16
	Lê Thị Lan
	11A5
	
	10,5
	14,5
	Vào đội tuyển


                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG    

       SỞ GD & ĐT ĐĂKLĂK 
         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾT QUẢ
Thi khảo sát lập đội tuyển học sinh giỏi lần 2 - năm học 2014-2015

Các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh
	Tt
	Họ tên học sinh
	Lớp
	Môn
	Kết quả khảo sát lần 1
	Kết quả khảo sát lần 2

	1
	Đoàn Thị Phương Anh
	12A1
	Ngữ văn
	Giải KK năm 2013-2014
	Không phải khảo sát

	2
	Phạm Thị Tuyết Thanh
	11A3
	
	7,50
	

	3
	Trần Thị Dương
	11A5
	
	9,00
	

	4
	Trần Thị Ánh Nguyệt
	12A1
	Tiếng Anh
	11,7
	

	5
	Nguyễn Thị Bình
	11A5
	
	9,70
	

	6
	Dương Tấn Thuận
	11A5
	
	9,20
	

	7
	Phan Thị Tuyết Châu
	11A1
	Địa lí
	9,50
	

	8
	Nguyễn Thị Kim Duyên
	11A3
	
	8,00
	Bổ sung

	9
	Đinh Thị Hà
	11A3
	
	8,50
	

	10
	Nguyễn Thị Vân Thủy
	11A3
	
	8,50
	

	11
	Vũ Mai Lâm
	12A1
	Lịch sử
	Giải Ba năm 2013-2014
	Không phải khảo sát

	12
	Nguyễn Thị Thơm
	12A1
	
	Giải KK năm 2013-2014
	Không phải khảo sát

	13
	Hảng Thị Váng
	12A5
	
	11,0
	

	14
	Lê Thị Vy
	11A4
	
	9,50
	

	15
	Lê Thị Lan
	11A5
	
	10,5
	


                                                                          P. HIỆU TRƯỞNG  







            Nguyễn Công Lam  
